
BẢNG BÁO GIÁ NIÊM YẾT- GỖ NHỰA LUX WALL

Vnđ / Thanh Vnđ / m2

GỖ NHỰA TRONG NHÀ

1
Lam 5 sóng - ( 9 màu )
Lux 5S - L01,04,06,08,13,17,28,33,38

150x10x2950                                112,000                                249,000 

2
Lam 4 sóng thấp - HÀNG MỚI ( 8 màu )
Lux 4ST - L01,04,06,08,13,17,28,33,38

150x12x2950                                143,000                                318,000 

3
Lam 3 sóng thấp - ( 9 màu )
Lux 3ST - L01,04,06,08,13,17,28,33,38

1950x12x2950                                143,000                                249,000 

4
Lam 4 sóng cao - ( 9 màu )
Lux 4S - L01,04,06,08,13,17,28,33,38

160x24x2950                                160,000                                339,000 

5
Lam 3 sóng cao  - ( 9 màu )
Lux 3SC - L01,04,06,08,13,17,28,33,38

195x28x2950                                246,000                                428,000 

6
Nẹp V25  - Tất cả các màu theo tấm ốp

25x25x2950                                  69,000 

7
Nẹp V30 - ( 9 màu )
Theo màu lam sóng: L01,04,06,08,13,17,28,33,38

30x30x2950                                  77,000 

8
Lam Hộp 50x100 - ( 5 màu )
Lux H510 - L01,13,17,28,38

50x100x2950                                222,000 

9
Lam Hộp 50x 150 - ( 5 màu )
Lux H515 - L01,13,17,28,38

50x150x2950                                389,000 

10
Trần nan KT 40x60x2950 (4 màu )
Lux C60T40 - L01, L08, L17,L28

40x60x2950                                146,000 

11
Trần nan KT 40x100x2950 - HÀNG MỚI- 2 màu 
Lux C100T40 -  L17,L08

40x100x2950                                200,000 

12
Thanh xương trần nan 
Khe 5cm, khe 7cm

25x20x2950                                  92,000 

13
Tấm ốp tường nano - A, KT 400 x 9 mm - 14 màu, ( hèm khít )
Lux NN400 - L01,02,04,06,08,13,17,28,33,38, 41,42,45 
              ( Khối lượng tấm 5kg/m2 ) 

400x9x2950                                162,000                                137,000 

14
Tấm ốp tường nano 400x8 mm - 4 màu, ( Hèm V )
Lux NN400 - L01,04,06,33 

400x8x2950                                200,000                                169,000 

15
Phào cổ trần 8cm - 6 Màu
Lux CT100 - L01,13,17,28,38 ,41

80x80x2950                                146,000 

16
Phào Viền 4cm - 6 Màu
Lux V37 - L01,13,17,28,38,41

37x10x2950                                  92,000 

17
Phào viền 6cm - 6 Màu
Lux V60 - L01,13,17,28,38,41

60x25x2950                                108,000 
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18
Phào khuôn cửa 6cm - 6 Màu
Lux V60 -B - L01,13,17,28,38,41

60x20x2950                                108,000 

19
Phào Cân 6cm  - 6 Màu
Lux C60 - L01,13,17,28,38,41

60x20x2950                                108,000 

20
Len chân tường - 6 Màu
Lux L100 - L01,13,17,28,38,41

100x10x2950                                146,000 

21
Phào góc trong - 6 Màu
Lux GT35 - L01,13,17,28,38,41

23x23x2950                                  69,000 

22
Phụ kiện ốp trường, trần 
( ke inox )

                                   1,000 

23 Keo nội thất Chai                                  30,000 

Vnđ / Thanh Vnđ / m2

1
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời phủ ASA - HÀNG MỚI
Lux 100T16 -  Yellow Pear, Deep annato,  Walnut ( 3 màu )

100x16x2900                                215,000                                741,000 

2
Nẹp V ngoài trời phủ ASA - KT 40X60X2900 
Yellow Pear, Deep annato,  Walnut ( 3 màu )

40x60x2900                                171,000 

3
Sàn gỗ nhựa ngoài trời vân 2D ( 2 màu )
Lux 145H22 - V yellow, Dark brown

145x22x2200                                254,000                                796,000 

4
Sàn gỗ nhựa ngoài trời vân 2D ( 2 màu )
Lux 145H22 - V yellow, Dark brown

145x22x2900                                335,000                                796,000 

5
Sàn gỗ nhựa ngoài trời vân 3D
Lux 140H25 - V yellow, Dark brown ( 2 màu )

140x25x2200                                277,000                                899,000 

6
Sàn gỗ nhựa ngoài trời vân 3D
Lux 140H25 - V yellow, Dark brown ( 2 màu )

140x25x2900                                365,000                                899,000 

7
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời vân 2D
Lux 156T21 -2D - V yellow, Dark brown, Light Yellow ( 3 màu )

156x21x2900                                254,000                                644,000 

8
Tấm ốp gỗ nhựa ngoài trời vân 3D
Lux 156T21 -3D - V yellow, Copper Brown,  Dark Brown, Light 
Yellow ( 4 màu )

156x21x2900                                262,000                                664,000 

9
Tấm ốp lam sóng ngoài trời 2D
Lux 218T28 - V yellow,  Dark Brown ( 2 màu )

219x28x2900                                408,000                                703,000 

10
Tấm ốp lam sóng ngoài trời 2D
Lux 219T26 - V yellow,  Dark Brown ( 2 màu )

219x26x2900                                371,000                                640,000 

11 Sàn vỉ gỗ nhựa ngoài trời vân 3D 300x300x24                                  85,000                                944,000 

12
Nẹp V50
Lux V50 - V yellow, Copper Brown, Dark Brown (3 màu )

50x50x2200                                131,000 

13
Nẹp V60x40
Lux V6040 - V yellow, Copper Brown, Dark Brown (3 màu )

40x60x2200                                131,000 
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14
Nẹp V50x50x2900 
Lux V50 - V yellow, Copper Brown, Dark Brown (3 màu )

50x50x2900                                169,000 

15
Nẹp V60x40x2900
Lux V6040 - V yellow, Copper Brown, Dark Brown (3 màu )

40x60x2900                                169,000 

16
Lam hộp 40x40x2900
Lux H40T40 - V yellow,  Dark Brown (2 màu )

40x40x2900                                186,000 Luồn thép 25x25

17
Lam hộp 40x60x2900
Lux H60T40 - V yellow,  Dark Brown (2 màu )

40x60x2900                                254,000 Luồn thép 20x40x1.2 mm

18
Lam hộp 40x80x2900
Lux H80T40 - V yellow,  Dark Brown (2 màu )

40x80x2900                                320,000 Luồn thép 25x50x1.2 mm

19
Lam hộp 50x100x2900
Lux H100T50 - V yellow,  Dark Brown (2 màu )

50x100x2900                                454,000 Luồn thép 30x60x1.4 mm

20
Lam hộp 80x160x2900
Lux H160T80 - V yellow,  Dark Brown (2 màu )

80x160x2900                                811,000 
Luồn thép 
50x100x1.8mm

21
Lam hộp 120x120x2900
Lux H120T120 - V yellow,  Dark Brown (2 màu )

120x120x2900                                989,000 Luồn thép 60x60x2.0 mm

22
Lam hộp 150x150x2900
Lux H150T150 - V yellow,  Dark Brown (2 màu )

150x150x2900                             1,257,000 Luồn thép 75x75x2.0mm

23
Thanh đa năng 142x10x2200
Lux W142T10 - V yellow,  Dark Brown (2 màu )

142x10x2200                                228,000                                144,000 

24
Thanh đa năng 142x10x2900 - HÀNG MỚI
Lux W142T10 - V yellow,  Dark Brown (2 màu )

142x10x2900                                300,000                                144,000 

25
Thanh đa năng 71x11x2200
Lux W71T11 - V yellow,  Dark Brown (2 màu )

71x11x2200                                143,000                                163,000 

26
Thanh đa năng 71x11x2900 - HÀNG MỚI 
Lux W71T11 - V yellow,  Dark Brown (2 màu )

71x11x2900                                186,000                                163,000 

27 Đà gỗ nhựa ngoài trời đặc ruột- HÀNG MỚI 40x25x2900                                169,000 

28
Ốc vít Drilling_vít tự khoan đuôi cá
Lux OV1

                                   1,000 

29
Ốc vít tapping_vít nhọn
Lux OV

                                   1,000 

30
Phụ kiện lát sàn
( Chốt nhựa )

                                   1,000 

31
Phụ kiện lát sàn
( Chốt inox)

                                   3,000 

Ghi chú:

          * Đơn hàng chưa bao gồm thuế VAT 8% , áp dụng từ ngày 18/8/2023 tới khi có thông báo mới 

          * Giao hàng tại kho Số 21/7 Quốc Lộ 22, Xã Trung Chánh, Hóc Môn, TP HCM.

          * Giao hàng tận nơi vui lòng check chi phí vận chuyển với nhân viên bán hàng.

          * Thanh toán 100% trước khi giao hàng 




